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Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Đối 

tượng
Chuyên 
ngành Ghi chú

1 CKII001 Bùi Hoàng Dương Nam 27/8/1984 Hà Tĩnh CB TCQLD

2 CKII002 Chu Thị Nguyệt Giao Nữ 20/7/1967 Nghệ An CB TCQLD

3 CKII003 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 26/7/1980 Ninh Bình CB DL&DLS

4 CKII004 Chu Thị Hằng Nữ 28/01/1979 Hà Nội CB TCQLD

5 CKII005 Phạm Thị Hiên Nữ 05/12/1974 Ninh Bình CB TCQLD

6 CKII006 Nguyễn Văn Hùng Nam 21/01/1980 Nghệ An CB TCQLD

7 CKII007 Hoàng Thị Khánh Nữ 02/9/1984 Nghệ An CB TCQLD

8 CKII008 Đoàn Thanh Lam Nam 29/3/1970 Thanh Hóa CB TCQLD

9 CKII009 Trần Xuân Linh Nam 26/7/1971 Quảng Ninh CB TCQLD

10 CKII010 Lê Quang Ngọc Nam 08/11/1977 Nghệ An CB TCQLD

11 CKII011 Trần Thị Kim Oanh Nữ 01/12/1975 Hà Nội CB DL&DLS

12 CKII012 Nguyễn Thị Xuân Phước Nữ 27/4/1983 Hà Tĩnh CB TCQLD

13 CKII013 Tôn Đức Quý Nam 11/01/1971 Hà Tĩnh CB TCQLD

14 CKII014 Võ Tá Sỹ Nam 25/10/1979 Hà Tĩnh CB TCQLD

15 CKII015 Nguyễn Trọng Tài Nam 16/10/1981 Nghệ An CB TCQLD

16 CKII016 Võ Thị Bích Thủy Nữ 22/9/1981 Nghệ An CB TCQLD

17 CKII017 Nguyễn Thừa Tiến Nam 01/02/1974 Hà Tĩnh CB TCQLD

18 CKII018 Lương Quốc Tuấn Nam 01/4/1970 Hà Tĩnh CB TCQLD

19 CKII019 Nguyễn Hữu Việt nam 25/7/1975 Hà Tĩnh CB TCQLD
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